     Tuần 20                       KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                                    Môn: TOÁN

Bài : BẢNG NHÂN 2 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1/Kiến thức, kĩ năng:

- HS củng cố bảng nhân 2, vận dụng tính nhẩm.
- Thực hiện tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính. Biết đếm cách đều 2, vận dụng giải toán thực tế.
2/Năng lực và phẩm chất:

a.Năng lực

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng tính nhẩm.
b.Phẩm chất
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
- Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tiết 2

Thứ hai, ngày 22/1/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (5p)

- Gọi 2 HS đọc bảng nhân 2

- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài

- Ghi bảng

2. Luyện tập: (28p)
Bài 1: Số?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu:

a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 

- Yêu cầu hs làm vào phiếu bài tập.

b) Hướng dẫn HS điền lần lượt kết quả theo dấu.

- GV nêu: 

+ Muốn điền được kết quả ta phải học thuộc bảng nhân mấy?
+ Yêu cầu  HS đọc thuộc bảng nhân 2
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2: Đếm thêm 2 rồi nêu số còn thiếu.
- Gọi HS đọc  bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu hs đếm thêm 2 rồi điền vào chỗ trống.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương.

Bài 3:Từ những thừa số và tích dưới đây, em hãy lập các phép nhân thích hợp.
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân 2, tính nhẩm chọn phép tính thích hợp

+ Tích của 14 là phép tính nào?

+ Tích của 16 là phép tính nào?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:Một con cua có 2 cái càng.
a)Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 5 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?

- Yêu cầu HS làm vào vở ô li

- Quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn

- Chấm bài, tuyên dương

b)- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 7 con cua có bao nhiêu càng ta thực hiện phép tính như thế nào?

- Yêu cầu HS làm vào vở ô li

- Quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn

- Chấm bài, tuyên dương

3. Củng cố, dặn dò : (2p)
- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS đọc

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu.

- Hs trả lời và làm theo yêu cầu

- 1-2 HS trả lời.

- HS đọc bảng nhân 2

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- Học sinh làm bài cá nhân

- Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.

-Học sinh tương tác, thống nhất kết quả
- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.

+ 2 x 7 = 14

+ 2 x 8 = 16

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở ô li

Bài giải

Số càng của 5 con cua có là:

2 x 5 = 10 ( cái càng)

Đáp số: 10 cái càng
-  1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân vào vở ô li

Bài giải

Số càng của 7 con cua có là:

2 x 7 = 14 ( cái càng)

Đáp số: 14 cái càng
- HS lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                    Tuần 20
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                                    Môn: TOÁN

Bài : BẢNG NHÂN 5 (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1/Kiến thức, kĩ năng:

- HS hình thành được bảng nhân 5, biết đếm thêm 5 ( cách đều 5), tính nhẩm dựa vào bảng nhân 5.

- Vận dụng vào giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 5.
2/Năng lực và phẩm chất:

a.Năng lực

- Phát triển năng lực giao tiếp, rèn luyện được năng lực tư duy và trí tưởng tượng không gian cho học sinh.

b.Phẩm chất
- Rèn  tính chăm chỉ trong học tập, cẩn thận trong làm bài.

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TIẾT 1

Thứ ba, ngày 23/1/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (5p)

- LTcho lớp chơi trò chơi: “chuyền hoa”

- 2 bạn đọc thuộc bảng nhân 2

- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài

- Ghi bảng
2. Khám phá: (13p)
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.12:
*GV cho HS trải nghiệm trên vật thật

- Cho học sinh lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bàn.

- Gắn 1 tấm bìa có 5 chấm tròn lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn?

- Năm chấm tròn được lấy mấy lần?

- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân: 5x1=5 (ghi lên bảng phép nhân này).

- Hướng dẫn học sinh lập các phép  tính còn lại tương tự như trên. Sau mỗi lần học sinh lập được phép tính mới giáo viên ghi phép tính này lên bảng để có bảng nhân 5.

*Nhận xét: 

Thêm 5 vào kết quả 5 x 2 = 10 ta được kết quả của phép nhân 5 x 3 = 15

- Chỉ bảng và nói: Đây là bảng nhân 5. các phép nhân trong bảng đều có một thừa số là 5, thừa số còn lại lần lượt là các số 1, 2, 3,..., 10.

- Học sinh đọc bảng nhân 5 vừa lập được

+Sau đó cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng bảng nhân này.

- Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng.

- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5.
3. Hoạt động: (15p)
Bài 1:Số?

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu:

-Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 

- Yêu cầu HS làm bảng phụ

- GV nêu: 

+ Muốn điền được kết quả ta phải học thuộc bảng nhân mấy?
+ Yêu cầu HS đọc thuộc bảng nhân 5
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:Tìm cánh hoa cho ong đậu?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Nhìn vào các hình ảnh trong sách em biết được điều gì?

- Yêu cầu HS làm SGK

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

- Muốn tìm chính xác cánh hoa của mỗi chú ong cần dựa vào bảng nhân mấy?

3. Củng cố, dặn dò: (2p)
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò
	- Cả lớp tham gia chơi

- Lắng nghe
- Viết bài vào vở học
*HS trải nghiệm trên vật thật

- Quan sát hoạt động của giáo viên và trả lời có 5 chấm tròn.

- Học sinh trả lời.

- Năm chấm tròn được lấy 1 lần.

- Học sinh đọc phép nhân: 5 nhân 1 bằng 5.
- Lập các phép tính 5 nhân với 3, 4, 5, 6,..., 10 theo hướng dẫn của giáo viên.

- Nghe giảng.

- Lắng nghe

- Cả lớp nói tiếp nhau đọc bảng nhân 5 lần

 -Tự học thuộc lòng bảng nhân 5.

- Đọc bảng nhân.

- Thi đọc thuộc bảng nhân 5.
- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS trả lời

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- Bảng 5

- HS đọc bảng 5

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo kiểm tra.

- hs trả lời


	TIẾT 2: LUYỆN TẬP
Thứ tư, ngày 24/1/2024



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)

- Gọi HS đọc thuộc bảng nhân 5

- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài

- Ghi bảng
2. Luyện tập: (30p)
Bài 1: Số?
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu:

a) Bảng có mấy hàng? Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 

- Yêu cầu hs làm sgk. 1 hs làm bảng phụ

b) Hướng dẫn HS điền lần lượt kết quả theo dấu.

- GV nêu: 

+ Muốn điền được kết quả ta phải thực hiện lần lượt các phép tính từ trái qua phải và học thuộc bảng nhân mấy?
+ Yêu cầu hs đọc thuộc bảng nhân 5
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS đếm thêm 5 rồi điền vào chỗ trống.

- Nhận xét dãy số vừa điền.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

– GV có thể liên hệ với cách đếm ước lượng các đồ vật theo nhóm 5. Chẳng hạn: Để đếm một rổ quả (ổi, táo,...), người ta thường nhóm 5 quả cho một lần đếm (5 quả150 lấy thêm nhóm 5 quả nữa là 10 quả, thêm nhóm 5 quả nữa là 15 quả,... đến khi vừa hết quả hoặc còn thừa ít hơn 5 quả).

Bài 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu  bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân 2 và 5, tính nhẩm các phép tính ở toa tàu.

+ toa tàu nào có phép tính lớn nhất?

+ toa tàu nào có phép tính nhỏ nhất?
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

a)- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 5 đoạn tre bác Hòa làm được bao nhiêu ống hút ta thực hiện phép tính như thế nào?

(Hướng dẫn Hs giải bài toán hoàn chỉnh)

- Yêu cầu HS làm vở

- Chấm bài, nhận xét, tuyên dương
3. HĐ vận dụng(2p)

- Hôm nay em học bài gì? 

- Đọc thuộc lòng bảng nhân 5vận dụng để giải toán có liên quan đến bảng nhân 5
- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS đọc

- Lắng nghe

- Viết bài học vào vở

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu.

- Hs trả lời và làm theo yêu cầu

- 1-2 HS trả lời.

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- Học sinh làm bài cá nhân

- Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- Học sinh nối tiếp báo cáo kết quả.

-Học sinh tương tác, thống nhất kết quả
- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện chia sẻ.

- 1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời
- HS làm bài cá nhân.

Bài giải

Số ống hút bác Hòa làm được là:

5 x 5 = 25 ( ống hút)

Đáp số: 25 ống hút

- HS làm bài vào vở

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- HS nêu.

- HS lắng nghe và thực hiện


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:
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                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                                    Môn: TOÁN

Bài : PHÉP CHIA (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1/Kiến thức, kĩ năng:
- HS nhận biết khái niệm ban đầu về phép chia, đọc, viết phép chia.
- Hs biết từ phép nhân viết được 2 phép tính chia tương ứng, từ đó tính được một số phép chia đơn giản dựa vào phép nhân tương ứng.
– Vận dụng giải một số bài tập về phép nhân, chia với số đo đại lượng, giải bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, phép chia.
2/Năng lực và phẩm chất:

a.Năng lực

- Phát triển năng lực tính toán,giải các bài toán thực tế có lời văn.

-  HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
b.Phẩm chất
- Rèn  tính chăm chỉ trong học tập, cẩn thận trong làm bài.

- Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	TIẾT 1

Thứ năm, ngày 25/1/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Gọi 2 HS đọc bảng nhân  5

- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài

- Ghi bảng
2. Khám phá: (15p)
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.15:
a) Giới thiệu phép chia 3.

- Yêu cầu  Hs đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 

- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào 3 đĩa để tìm mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam.

- Hs trình bày cách chia.

- Viết phép chia:  6:3 = 2

- Yêu cầu Hs đọc phép chia.

- Giới thiệu dấu chia, cách viết
b) Giới thiệu phép chia 2.

- Yêu cầu Hs đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? 

- Giúp Hs hình thành thao tác thực tế chia 6 quả cam vào các đĩa, mỗi đĩa 2 quả cam để tìm số đĩa

- HS trình bày cách chia.

- Viết phép chia:  6:2 = 3

- Yêu cầu Hs đọc phép chia.

- Giới thiệu dấu chia, cách viết
c) Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia
- Mỗi đĩa có 2 quả cam, có 3 đĩa như vậy có bao nhiêu quả?
- Có 6 quả cam chia thành 3 đĩa bằng nhau, mỗi đĩa có bao nhiêu quả?

- Có 6 quả cam, mỗi đĩa 2 quả cam thì được mấy đĩa?
- Từ một phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng

2 x 3 = 6    6 : 2 = 3     6 : 3 = 2
3. Hoạt động: (15p)
Bài 1:Chọn phép tính thích hợp.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Hướng dẫn học sinh nối phép tính thích hợp.
- Chấm bài, nhận xét , tuyên dương học sinh.
* Lưu ý :

+ Từ bài toán thứ nhất đẫn ra phép nhân 5 X 3 = 15 (nối mẫu);

+Từ bài toán thứ hai (chia theo nhóm) dẫn ra phép chia 15:5 = 3;

+Từ bài toán thứ ba (chia theo thành phần) dẫn ra phép chia 15 : 3 = 5.
Bài 2:Viết mỗi phép nhân, viết hai phép chia ( theo mẫu).

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- gọi HS đọc mẫu

- Yêu cầu hs làm SGK. 2 Hs làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

- Nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Chốt ý, nhận xét bài HS.

4/Củng cố, dặn dò: (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Nêu lại mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. 
- Nhận xét giờ học.
	- 2 HS đọc

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

-  1 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động

-Chia đều 6 quả cam thành 3 phần ta có phép chia tìm được mỗi phần có 2 quả cam

- 1 HS đọc.

-  1 -2 HS trả lời.

- HS lắng nghe. Tham gia hoạt động

- Chia đều 6 quả cam thành các phần, mỗi phần 2 quả cam ta có phép chia tìm được 3 phần như vậy

- 2 -3 HS đọc.
- 2 x 3 = 6 ( quả)
- 6 : 3 = 2  ( quả)
- 6 : 2 = 3  ( đĩa)
- 1 HS đọc.

-  1 -2 HS trả lời.

- HS lắng nghe. Nối vào phiếu bài tập

- 1 HS đọc.

- 1 -2 HS trả lời.
- HS làm bài

- Hs nhận xét

- HS nêu và thực hiện yêu cầu.

- HS trả lời

- HS chia sẻ

- Lắng nghe


	TIẾT 2: LUYỆN TẬP
Thứ sáu, ngày 26/1/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (5p)

- LT cho lớp chơi trò chơi “Hộp quà bí mật” và trả lời câu hỏi

- Nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài

- Ghi bảng
2. Luyện tập: (30p)
Bài 1: Số?

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu:

a) Yêu cầu HS tính nhẩm dựa vào bảng nhân 2, nhân 5 viết các tích còn thiếu trong bảng

b) Yêu cầu HS dựa vào bảng nhân ở câu a để thực hiện các phép tính chia, rồi viết kết quả vào ô có dấu trong bảng.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 2:Tính ( theo mẫu)

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS làm bài vào vở

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: Số?

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS thao tác với từng cách chia ở từng câu

- Tổ cức HS hoạt động nhóm thực hiện

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 4:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Tổ chức HS làm bài vào vở
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3. Củng cố, dặn dò: (2p)
- Nhận xét giờ học.
	- Cả lớp tham gia chơi, 2 HS trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Viết bài học vào vở
- HS đọc.

- HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu vào vở vào trao đổi với bạn bên cạnh cách làm của mình.

- HS chia sẻ

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm vở, chia sẻ bài làm với bạn

- HS đọc.

- HS trả lời.

HS hoạt động nhóm thống nhất cách làm và làm vào phiếu nhóm
- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm vở, chia sẻ bài làm với bạn

Bài giải

Số túi gạo có là:

20 : 5 = 4 ( túi)

Đáp số: 4 túi

- HS lắng nghe


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
 Tuần 20                              Thứ ba, ngày 23/1/2024
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                            Môn: LUYỆN TOÁN

Bài : BẢNG NHÂN 5/ TIẾT 2 /VBT- trang 13
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

1/Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố bảng nhân 5. 

 - Vận dụng vào giải bài toán liên quan đến bảng nhân 5.
2/Năng lực và phẩm chất:

a.Năng lực

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
b.Phẩm chất
- Rèn  tính chăm chỉ trong học tập, cẩn thận trong làm bài.

- Yêu thích môn học 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: VBT
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:         
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động(5p)
- Mời LT tổ chức cho lớp chơi “Xì điện” củng cố bảng nhân 2, 5.
- Nhận xét, chốt ý, tuyên dương

- Giới thiệu bài, ghi bảng
2. Luyện tập(30p)
*Bài 1/ 13/ VBT
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu vào VBT.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2/13/VBT

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV tổ chức cho các em thảo luận nhóm 4, nêu bài toán  đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Hoàn thành bài vào VBT.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Chấm chữa bài, nhận xét, tuyên dương.
*Bài 3/13/VBT

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài yêu cầu làm gì ?
- Hướng dẫn HS quan sát, GV hướng dẫn mẫu và cá nhân làm bài vào vở bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.
*Bài 4/13/VBT

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?
-YC HS thực hiện giải toán có lời văn. vào VBT.

- Chấm chữa bài, nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét giờ học.
	-Lớp tham gia trò chơi
- Ghi bài vào vở.

-1 HS đọc.

-Làm bài vào VBT.

- 1 HS đọc.

- Các em thảo luận nhóm 4, nêu bài toán  đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Hoàn thành bài vào VBT
- 1HS đọc.

-Tính theo mẫu .
- HS làm bài cá nhân vào vở BT.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- HS lắng nghe.

 - 1 HS đọc
- Mỗi đĩa có 5 quả cam.

- 4 đĩa như vậy có bao nhiêu quả cam?

- Làm bài vào VBT.

-Lắng nghe.


 IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
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BÀI 41: PHÉP CHIA (TIẾT 1) VBTT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cách đọc, viết phép chia, từ 1 phép chia viết được 2 phép nhân.
- Lập được phép tính chia từ 3 số cho trước
2. Năng lực và phẩm chất :
a. Năng lực.
- HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

b.Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: (5p)
- GV cho HS thi đọc bảng nhân 2, bảng nhân 5.

- GV cho HS hát.
2. HDHS làm bài tập : (28p)
Bài 1: Nối (theo mẫu)
- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn học sinh nối phép tính thích hợp với bài toán.

- GV yêu cầu HS làm bài
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.
- GV củng cố: 

+ Từ bài toán thứ nhất đẫn ra phép nhân 
5 X 3 = 15 (nối mẫu);

+Từ bài toán thứ hai (chia theo nhóm) dẫn ra phép chia 15:5 = 3;

+Từ bài toán thứ ba (chia theo thành phần) dẫn ra phép chia 15 : 3 = 5.
Bài 2: Số?
 - Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?
- Gọi hs đọc mẫu

- Y/c hs làm VBT. 2 HS làm bảng phụ.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn

- GV gọi HS chữa bài

- GV hỏi HS: Nhận xét mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
Bài 3: Số?

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS:

+ Bài cho mấy số? Là những số nào?

+ Từ 3 số đã cho ta lập phép tính gì?

- GV yêu cầu HS làm VBT

   2 HS lên bảng làm

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố, dặn dò: (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 
- Nhận xét giờ học.
	- HS thi đọc thuộc

- HS hát

- HS đọc

- HS trả lời

- HS nghe

- HS làm bài
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- HS ghi nhớ

- HS đọc

- BT yêu cầu điền số thích hợp.

- HS đọc

- HS làm bài
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- HS nhận xét, chữa bài

- HS chia sẻ: Từ 1 phép nhân, ta viết được 2 phép chia tương ứng.

- HS đổi vở kiểm tra nhau.

- HS đọc

- HS trả lời:

+ Bài cho 3 số: 2,6,3

+ Ta phải lập 2 phép tính chia

- HS làm vở:

 6 : 2 = 3   và    6 : 3 = 2
- HS nhận xét, chữa bài


IV.Điều chỉnh sau tiết dạy :
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